BÁO CÁO THAM LUẬN
Tại Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP”
Nội dung: Tình hình triển khai Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc sắp xếp lại hoạt động Quỹ HTPT Hợp tác xã tại Lâm Đồng; Những bất cập khi thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay qua định chế tài chính khác

Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể Hội nghị!
Được sự phân công của Hội nghị, thay mặt Liên minh hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng, lời đầu tiên xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin trình bày báo cáo tham luận với nội dung “Tình hình triển khai Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc sắp xếp lại hoạt động Quỹ HTPT Hợp tác xã tại Lâm Đồng; Những bất cập khi thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay qua định chế tài chính khác”.
I. Về tình hình triển khai Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc sắp xếp lại hoạt động Quỹ HTPT Hợp tác xã tại Lâm Đồng:
Trong những năm qua, mặc dù điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, cấp ủy và chính quyền địa phương Lâm Đồng đã luôn dành sự quan tâm và đầu tư thích đáng cho nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của Kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 
Xuất phát từ tình hình thực tiễn tại địa phương, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hầu hết đều có quy mô nhỏ, vốn điều lệ thấp, tài sản tích lũy chưa nhiều nên rất khó khăn trong việc tiếp cận và vay vốn từ các tổ chức tín dụng như các loại hình doanh nghiệp khác. Ngay từ năm 2002, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/07/2002 về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” trong đó có đề ra giải pháp “Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ việc trích một phần thuế thu được trong các khu vực kinh tế hợp tác xã và nguồn đóng góp của các hợp tác xã”. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 09/03/2010 về việc thành lập và ban hành điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng. 
Khi mới thành lập, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh được cấp số vốn điều lệ 3 tỷ đồng và hàng năm được cấp bổ sung từ 1 đến 2 tỷ đồng, tới tháng 12 năm 2023 đã được cấp tổng cộng 20 tỷ đồng – vừa đạt mức tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. Trong những năm qua, Quỹ hỗ trợ luôn duy trì hoạt động ổn định, phục vụ kịp thời nhu cầu vay vốn của các HTX, nguồn thu của Quỹ ngoài đảm bảo chi phí hoạt động cho bộ máy kiêm nhiệm, phần còn lại được trích lập các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, hiện nay các quỹ này đạt luỹ kế trên 3 tỷ đồng. 
[bookmark: _Hlk153186894]Thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 6668/UBND-TH3 ngày 07/09/2022, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Phương án Tổ chức sắp xếp lại mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phân tích theo cả hai phương thức tổ chức “ủy thác” và “tổ chức, quản lý điều hành độc lập”. Phương án đã gửi các ngành liên quan xin ý kiến góp ý lần thứ nhất, trong đó nêu rõ đề xuất của Liên minh là lựa chọn “phương thức tổ chức, quản lý điều hành độc lập”. Tuy nhiên, các cơ quan liên quan chưa thống nhất trong việc xác định phương thức tổ chức điều hành Quỹ theo phương thức nào, uỷ thác hay phương thức tổ chức, quản lý điều hành độc lập. Do đó, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đang xin ý kiến của Liên minh HTX Việt Nam và tham khảo mô hình tổ chức quản lý, điều hành của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Việt Nam trước khi hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh.
[bookmark: _GoBack]II.Những bất cập, không thuận lợi cho hoạt động của Quỹ khi thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay qua định chế tài chính khác:
 1/Thứ nhất: Quỹ không thực hiện được đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP là “ Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 
- Nếu hoạt động theo phương thức ủy thác sẽ khó khăn trong việc hợp tác nhằm thu hút nguồn vốn tài trợ, viện trợ cho nền kinh tế tập thể. Điều này không phù hợp với tinh thần và nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới là: “Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể; chủ động, tích cực mở rộng quan hệ với các tổ chức, cơ quan hữu quan của các nước, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài nhằm học tập kinh nghiệm, tranh thủ các hỗ trợ tài chính, kỹ thuật dành cho kinh tế tập thể trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh”.
- Đồng thời, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: “Bên nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba”, như vậy, nếu hoạt động theo cơ chế ủy thác thì Quỹ hỗ trợ không thể huy động vốn và tiếp nhận các nguồn ủy thác khác, đặc biệt là nguồn ủy thác từ Quỹ hỗ trợ hợp tác xã trung ương theo quy định về hoạt động ủy thác cho vay của Quỹ hợp tác xã trung ương tại Điều 30 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. Quy mô hoạt động của Quỹ hỗ trợ HTX địa phương sẽ chỉ cố định và bó gọn trong phạm vi vốn điều lệ được cấp. trong khi nguồn vốn của địa phương còn rất hạn hẹp chưa thể đáp ứng được nhu cầu vay của các HTX hiện nay và tương lai là nhu cầu vay của các Tổ hợp tác, các hộ thành viên HTX.
Như vậy, Quỹ hỗ trợ cũng mất đi vai trò về tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.
2/ Thứ hai: Khó khăn về kinh phí cho việc hoạt động của Quỹ hỗ trợ HTX.
Mặc dù hoạt động theo phương thức ủy thác, Quỹ hợp tác xã vẫn phải hình thành bộ máy tổ chức đầy đủ các bộ phận tối thiểu, cần chi lương và phụ cấp cho cán bộ quản lý và hoạt động của bộ máy giúp việc để làm các công tác khác trước giải ngân. Sự khác biệt trong bộ máy tổ chức nhân sự giữa hai phương thức hoạt động tổ chức điều hành độc lập và uỷ thác là không lớn; 
Sau khi nhận được ý kiến phản hồi tư các ngành, Liên minh HTX đã đăng ký và làm việc với hai tổ chức tài chính ở địa phương là Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng và CN Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu phương thức ủy thác. Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng chỉ cho vay các đối tượng là pháp nhân, chỉ thực hiện giao dịch tại trụ sở ở Đà Lạt, không có mạng lưới ở huyện nên không phù hợp với đối tượng cho vay của Quỹ hỗ btrợ HTX; CN Ngân hàng CSXH tỉnh Lâm Đồng có mạng lưới rộng khắp, tuy nhiên, phí quản lý nguồn vốn ủy thác theo quy định là 0,384% trên dư nợ bình quân tháng, khá cao so với lãi xuất cho vay hiện tại của Quỹ hỗ trợ HTX.
3/ Thứ ba: Thực hiện ủy thác có thể làm cho việc tiếp cận vay vốn của các HTX và thành viên không thuận tiện như phương thức Quỹ điều hành độc lập:
- Do việc thực hiện các thủ tục vay vốn phải tiếp xúc làm thủ tục với 2 cơ quan, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của hai cơ quan có thể dẫn đến tâm lý e ngại của các đơn vị, cá nhân xin vay vốn.
- Do tiến độ tiếp nhận, xử lý, giải quyết vướng mắc và khó khăn phát sinh trong quá trình làm hồ sơ có thể chậm hơn. 
III. Kiến nghị:
Thực tiễn ở Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng hiện nay đang hoạt động ổn định theo phương thức giải ngân trực tiếp cho thấy, trong giai đoạn 2010 - 2023, tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ HTX trung bình đạt 90% , không có nợ xấu, theo tiêu chí xếp loại Quỹ HTX tại Điều 14 Thông tư số 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hiện nay Quỹ HTX tỉnh Lâm Đồng có thể đạt được xếp loại A (gồm Chỉ tiêu 1: Tăng trưởng dư nợ cho vay trung bình đạt 118% so với kế hoạch; Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nợ xấu trung bình đạt 0%; Chỉ tiêu 3: Kết quả tài chính hằng năm trung bình đạt 110% so với kế hoạch). 
Từ những phân tích trên, Liên minh hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng đề xuất nên thống nhất phương thức hoạt động từ TW đến địa phương trong toàn quốc theo phương thức thành lập bộ máy tổ chức, quản lý điều hành độc lập nhằm tạo điều kiện cho Quỹ hợp tác xã địa phương liên thông về nghiệp vụ với Quỹ TW và để Quỹ HTX địa phương có thể nhận uỷ thác từ Quỹ TW và nguồn khác;
Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng kính chào!
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